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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC 

 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1. Tên môn học (tiếng Việt) : NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC 

2. Tên môn học (tiếng Anh) : PHONETICS - PHONOLOGY 

3. Mã số môn học : ELI303 

4. Trình độ đào tạo : Đại học  

5. Ngành đào tạo áp dụng : Ngôn ngữ Anh  

6. Số tín chỉ : 02 

- Lý thuyết : 01 TC 

- Thảo luận và bài tập : 01 TC 

- Thực hành : 00 

- Khác (ghi cụ thể) : 00 

7. Phân bổ thời gian :  

- Tại giảng đường : 25 tiết 

- Tự học ở nhà : 70 giờ 

- Trực tuyến : 5 tiết 

- Khác (ghi cụ thể) :  

8. Khoa quản lý môn học : Khoa Ngoại ngữ 

9. Môn học trước : Phát âm, Tiếng Anh- Nói 4 

10. Mô tả môn học 

Khóa học này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kiến thức 

cơ bản về hệ thống âm của tiếng Anh và cách sử dụng chúng. Các chủ đề của môn học này 

có liên quan đến một số môn lý thuyết tiếng khác. Học phần này cũng sẽ giúp sinh viên hiểu 

thêm về cách phát âm đúng không chỉ ở cấp độ âm tiết riêng lẻ mà còn ở các cấp độ phức tạp 

hơn như trọng âm, ngữ điệu, v.v. 

11. Yêu cầu môn học 

 Sinh viên tham dự lớp học phần phải tuân thủ quy tắc ứng xử của Nhà trường; sinh viên 

phải tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, đến lớp đúng giờ, có thái độ nghiêm túc và 

chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu. 
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 Sinh viên phải đọc trước tài liệu theo yêu cầu của giảng viên, đồng thời tìm đọc thêm các 

tài liệu có liên quan ở thư viện và trên Internet. 

 Sinh viên cần tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài cũng như tham gia thảo luận làm 

bài tập nhóm và nghiêm túc thực hiện các bài tập cá nhân.  

 Sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài tự học theo chỉ định của giảng viên để có thể nắm 

vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết. 

12. Học liệu của môn học 

12.1. Giáo trình 

[1] Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology (4th ed.). CUP. 

12.2. Tài liệu tham khảo 

[2] Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2013). An Introduction to Language (10th ed.). 

Cengage Learning. 

[3] Ladefoged, P. & Johnson, K. (2014). A Course in Phonetics (7th ed). Cengage Learning. 

B. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

 

 

Các thành phần đánh giá môn học 

Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Trọng số 

A.1. Đánh giá quá trình 

A.1.1. Chuyên cần 10% 

A.1.2. Kiểm tra cá nhân 20% 

A.1.3. Bài tập cá nhân/nhóm 20% 

A.2. Đánh giá cuối kỳ A.2.1. Thi cuối kỳ 50% 

C. NỘI DUNG CHI TIẾT GIẢNG DẠY 

Nội dung giảng dạy chi tiết 

CHAPTER 1. WHAT IS PHONETICS? 

1.1. Definition  

1.2. The branches of phonetics 

CHAPTER 2. THE PRODUCTION OF SPEECH SOUNDS. 
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2.1. Articulators above the larynx 

2.2. Vowels and consonants 

CHAPTER 3. THE CLASSIFICATION OF VOWELS 

1.1. Long and short vowels 

1.2. Diphthongs 

1.3. Triphthongs 

CHAPTER 4. THE CLASSIFICATION OF CONSONANTS 

4.1. Voicing and consonants 

4.2. Fricatives and affricates 

4.3. Nasals and other consonants 

CHAPTER 5. THE PHONEME 

5.1. What is phonology? 

5.2. Distinctive features 

CHAPTER 6. THE SYLLABLE 

6.1. The structure of the English syllable 

6.2. Syllable division 

6.3. Strong and weak syllables 

CHƯƠNG 7. STRESS IN ENGLISH & WEAK FORMS 

7.1. Levels of stress 

7.2. Placement of stress within the word 

7.3. Complex word stress 

7.4. Weak forms 

CHƯƠNG 8. ASPECTS OF CONNECTED SPEECH 

8.1. Rhymth 

8.2. Assimilation 

8.3. Elision  

CHƯƠNG 9. INTONATION 

9.1. Some functions of Ebglish intonation 

9.2. The tone-unit 

9.3. The structure of the tone-unit 
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